
DAITICOL 
Dung dịch nhỏ mắt 

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 10ml 
- Diphenhydramin hydroclorid............ 10mg 

. 1U .¡ -X928929090009/0902080029000079900804 10mg 

- Tá dược: Natri tetraborat, Acid boric, Glycerin, Natri clorid, 

Nipagin, Nipasol, L - Menthol, Nước cất vừa đủ. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: 
DƯỢC LỰC HỌC: 
- Kẽm sulfat có tác dụng sát khuẩn, dùng để sáttrùng mắt. 
- Diphenhydramin HCI là thuốc kháng histamin dùng để trị 

ngứa mắt, đồ mắt. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Chưa có thông tin. 

CHỈ ĐỊNH: 
Dùng trong các trường hợp: 

- Đỏ mắt, ngứa mắt, xốn mắt do tiếp xúc với môi trường bị ô 
nhiễm (nước hồ bơi, khói, bụi khi đi tàu xe...). 
- Mỏi mắt, cay mắt do đọc nhiều, làm việc nhiều trên máy vi 
tính. 

- Làm dịu mắt. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 
- Không dùng cho trẻ sơ sinh. 
- Bệnh nhân tăng nhãnáp. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
- Có thể có cảm giác nóng tại chỗ nhưng sau đó hếtngay. 

- Thuốc có thể gây giãn đồng tử dẫn đến nhìn lóa, nhìn mờ. 
- Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải 

khi sử dụng thuốc

https://trungtamthuoc.com/



THẬN TRỌNG: 
Đậy kín sau khi dùng. 

Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
Không ảnh hưởng. 

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Thận trọng vì thuốc có thể gây dãn đồng tử dẫn đến nhìn lóa, 
nhìn mờ. 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Chưa có thông tin. 

LIỀU DÙNG: 
Nhỏ vào mắt 2 - 3giọt mỗi lần, mỗi ngày nhỏ vài lần. 
Chú ý: Không sử dụng thuốc sau khi mở nắp 15 ngày. 

TRÌNH BÀY: 
Hộp 01 chai dẹp 10ml; Hộp 1 chai tròn 10ml. 

BẢO QUẢN: 
Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Dung dịch nhỏ mắt DAITICOL dat theo TCCS. 

- Để xa tầm tay tré em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 

- Sản xuất tại: Nha máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát 

Lái, Quận 2, TP. HCM 
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